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BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong
đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến


Qua 03 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (sau đây gọi tắt là Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg) và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong (sau đây gọi tắt là TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện như sau:


I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg

Sau khi Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu ban hành Hướng dẫn số 2736/HD-UBND ngày 27/7/2012 quy định cụ thể công việc, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây goi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây goi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phối hợp với Hội Cựu TNXP các cấp tuyên truyền, triển khai việc tiếp nhận thẩm định và xét duyệt hồ sơ theo đúng quy định của Trung ương. Trong đó, Ủy ban nhân dân cấp xã – nơi tiếp nhận hồ sơ đầu tiên, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn các đối tượng kê khai hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức họp xét duyệt; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, tiếp nhận hồ sơ do cấp xã trình, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định, xét duyệt lập danh sách, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải quyết trợ cấp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tuyên truyền các nội dung, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg đến các đối tượng trong toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Hội Cựu TNXP cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, với nhiều hình thức tuyên truyền như: qua hệ thống phát thanh, họp khối phố, tổ văn hóa, khu dân cư để thông báo đến các đối tượng... đặc biệt một số địa phương đã tổ chức quán triệt rộng rãi trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để cùng phối hợp triển khai giải quyết chế độ đối với TNXP.


Để bảo đảm tiến độ thực hiện, ngày 04/01/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 48/UBND-VX về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trong đó chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời giải đáp và chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong việc xác định đối tượng TNXP, tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt ở cấp huyện, xã vì vậy tiến độ thực hiện cơ bản bảo đảm theo yêu cầu, Sở Nội vụ lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân, kịp thời giải đáp, xử lý các nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg

Trong 03 năm, các cấp, ngành của tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, thẩm định 2.428 lượt hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến qua 6 đợt đó là: 68 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012), kỷ niệm 83 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013), kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), kỷ niệm ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/2014), kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2015) và khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện nay đang tiếp nhận và thẩm định hồ sơ các huyện, thị xã, thành phố trình về đợt 7).

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định giải quyết chế độ trợ cấp cho 1.061 trường hợp TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; với tổng số tiền trợ cấp một lần là: 3.419.900.000 đồng và trợ cấp hàng tháng là 72.720.000 đồng (chi tiết theo các phụ lục 1, 2, 3 đính kèm), cụ thể như sau:
- Trợ cấp một lần đối với TNXP còn sống: 555 trường hợp.
- Trợ cấp một lần đối với thân nhân của TNXP từ trần: 304 trường hợp. 
- Trợ cấp hàng tháng đối với TNXP còn sống: 168 trường hợp. 
- Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng tại Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg sang hưởng mức trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 34 trường hợp.

Về giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, đối tượng chưa được hưởng thì các địa phương tiến hành mua cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời giải quyết chế độ mai táng phí khi đối tượng từ trần được kịp thời (Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho một số đối tượng, trong đó có đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Đánh giá chung

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác giải quyết chế độ đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trên địa bàn toàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt; công tác tuyên truyền và tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định của nhà nước, đảm bảo việc giải quyết chế độ đúng người, đúng chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã; đặc biệt phát huy vai trò của Hội Cựu TNXP các cấp trong công tác phổ biến tuyên truyền chính sách đến rộng rãi các đối tượng; công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, trình tự quy định và minh bạch. Công tác kiểm tra, hướng dẫn được tiến hành thường xuyên, liên tục; Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã bám sát cơ sở hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, tờ khai cho đối tượng chính sách và tổ chức tổng hợp thống kê theo đúng quy định.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn gặp những khó khăn nhất định, Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 quy định hồ sơ khai đề nghị giải quyết chế độ với xu hướng mở, tạo điều kiện thuận lợi cho TNXP trong giải quyết chế độ (không cần hồ sơ gốc), điều này làm cho việc xét duyệt xác minh mất nhiều thời gian. Một số địa phương công tác phối hợp chưa tốt nên việc xét duyệt hồ sơ chưa đúng phiên hiệu đơn vị, độ tuổi tham gia TNXP sớm hơn so với tuổi quy định. Mặt khác, ở các huyện miền núi, phần lớn đối tượng tham gia TNXP là đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đã già yếu nên việc rà soát, xác minh gặp khó khăn dẫn đến chậm tiến độ.


Theo quy định, đối với TNXP là người ngoài địa phương khi khai hồ sơ cần phải có xác nhận của chính quyền nơi cư trú trước khi tham gia TNXP, tuy nhiên đến nay nhiều đối tượng đã lớn tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn không đủ điều kiện để đi xác nhận nên hồ sơ còn tồn đọng. Giữa Hội Cựu TNXP tỉnh với Hội Cựu TNXP cấp huyện chưa có sự thống nhất về phiên hiệu các đơn vị TNXP nên gây khó khăn, chồng chéo trong việc xác nhận, kê khai hồ sơ. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn ở một số địa phương chưa tốt dẫn đến việc tiến hành giải quyết chế độ cho TNXP chậm so với kế hoạch. Số lượng cựu TNXP được vay vốn còn ít so với nhu cầu hiện nay do hồ sơ, thủ tục hỗ trợ cựu TNXP trong vay vốn sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo còn phức tạp.

2. Một số bài học kinh nghiệm


- Ủy ban nhân dân cấp huyện cần quan tâm, thường xuyên quán triệt sâu sắc ý nghĩa của việc giải quyết chế độ đối với TNXP đối với công tác đền ơn đáp nghĩa và nâng cao đời sống của người có công cách mạng. Tăng cường nghiên cứu, nắm vững các quy định về khen thưởng thành tích kháng chiến, tình hình TNXP ở địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu TNXP các cấp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, xét duyệt hồ sơ đúng phiên hiệu đơn vị TNXP, thời gian tham gia; chú ý việc giải quyết chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg bao gồm cả các đối tượng TNXP chưa tham gia tổ chức Hội Cựu TNXP.


- Chấp hành nghiêm quy trình, quy định trong xét duyệt (tổ chức xét duyệt đủ thành phần, đúng phương pháp theo 3 cấp); thực hiện tốt quy định về niêm yết công khai, minh bạch kết quả xét duyệt.

- Tránh tình trạng ghi biên bản xét duyệt ở cấp xã sai lệch với thông tin của TNXP đã khai trong bản khai cá nhân. Việc khai thông tin cá nhân theo từng nhóm đối tượng giống nhau về phiên hiệu, thời gian tham gia còn phổ biến và thiếu chính xác.

- Các trường hợp đã được khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến và hưởng các chế độ chính sách khác nhưng thời gian tham gia TNXP chưa được tính để xét khen thưởng và hưởng chế độ cần chứng minh thời gian tham gia TNXP và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định.

- Đối với các trường hợp khai tham gia TNXP trong độ tuổi còn quá nhỏ, khi xét hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cần xác minh đối tượng là TNXP tập trung hay không để làm cơ sở xét duyệt hồ sơ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm công tác giải quyết trợ cấp đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian đến tỉnh Quảng Nam tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương; tập trung chỉ đạo đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với TNXP; chú trọng việc rà soát, thống kê đối tượng theo quy định của Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt trình UBND tỉnh giải quyết chế độ trợ cấp theo đúng tiêu chuẩn, quy trình quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 14/6/2012 và Hướng dẫn số 2736/HD-UBND ngày 27/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Tổ chức tốt việc thẩm định, xét duyệt, xác minh hồ sơ; tập trung giải quyết đứt điểm cho những hồ sơ còn vướng mắc, tồn đọng đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, quyền lợi đối với TNXP.

3. Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu TNXP tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thẩm định các hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với TNXP của các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải quyết chế độ kịp thời.
4. Tập trung thực hiện việc chi trả chế độ cho TNXP được kịp thời, đúng đối tượng; đảm bảo các chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí và các chế độ khác theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
5. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ TNXP tham gia sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo đúng quy định của nhà nước.
IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Nhằm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan một số vấn đề sau:
1. Đề nghị có hướng dẫn thống nhất để xác định độ tuổi cho các đối tượng tham gia lực lượng TNXP từ khi tuổi còn nhỏ do điều kiện đặc thù của miền núi và đặc điểm tình hình chiến tranh ở miền Nam.

2. Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời bố trí kinh phí để giải quyết chính sách cho đối tượng TNXP, thân nhân TNXP hưởng hỗ trợ một lần.
3. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể cách tính thời gian giải quyết chế độ cho các đối tượng TNXP tham gia lực lượng TNXP liên tục trước và sau năm 1975.
4. Ban hành hướng dẫn cụ thể đối với quy định TNXP được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương theo dõi, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH;


- TT TU, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, LĐTBXH, TC;

- CPVP;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Hội Cựu TNXP tỉnh;

- Lưu: VT, VX.
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